
1 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Quyết định số: 13/2025/HS-GĐT 

Ngày 25 tháng 02 năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh gồm có: 09 (chín) thành viên tham gia xét xử, do ông Bùi Đức Xuân, 

Phó Chánh án làm Chủ tọa phiên tòa, theo sự ủy nhiệm của Chánh án Tòa án nhân 

dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mạnh - Thẩm tra viên.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Bà Cao Thị Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 25 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:  

Nguyễn Ngọc L (tên gọi khác: Lé), sinh năm 1998 tại tỉnh Kiên Giang; nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú: không có; tạm trú: Khu phố *, thị trấn LB, huyện LB, 

tỉnh Long An; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 0/12; dân tộc: Kinh; giới tính: 

nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Ngọc A (chết) và bà 

Đào Thị Kim Y (chết); chưa có chồng và có 01 con sinh ngày 07/10/2022; tiền sự: 

không; tiền án: tại Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2018/HS-ST ngày 06/11/2018 của 

Tòa án nhân dân huyện LB, tỉnh Long An xử phạt Nguyễn Ngọc L 01 năm tù về tội 

“Cướp giật tài sản” theo khoản 1 Điều 171 Bộ luật Hình sự nhưng cho hưởng án 

treo, thời gian thử thách là 02 năm tính từ ngày 06/11/2018. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng 23 giờ ngày 10/4/2021, Hồ Văn Đ, Nguyễn Ngọc T, Hồ Văn L1, 

Nguyễn Ngọc L đi trên 02 xe mô tô đến nhà trọ của ông Phạm Văn B ở ấp *, xã 

TA, huyện LB, tỉnh Long An lấy trộm 01 điện thoại di động hiệu Vivo, tiền 

3.000.000 đồng, giấy tờ xe để trong ví da và 01 xe mô tô hiệu Winner biển số 

66F1-85*.** của ông Huỳnh Văn N. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt là 

37.000.000 đồng. Hồ Văn Đ, Nguyễn Ngọc T cùng các đồng phạm khác bị bắt và 

Toà án nhân dân huyện LB đã đưa vụ án ra xét xử vào ngày 25/01/2022. Hồ Văn 

L1, Nguyễn Ngọc L bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện LB, tỉnh 
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Long An có quyết định truy nã L, thông báo truy tìm L1; ngày 02/12/2022, L đến 

Công an huyện LB đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 94/2023/HS-ST ngày 26/9/2023, Tòa án nhân 

dân huyện LB, tỉnh Long An đã quyết định: 

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị 

cáo Nguyễn Ngọc L 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.  

- Áp dụng khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình 

phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2018/HS-ST ngày 06/11/2018 của Tòa án 

nhân dân huyện LB, tỉnh Long An đã xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc L 01 năm tù về 

tội “ Cướp giật tài sản” nhưng cho hưởng án treo. Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc L 

chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 03 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo thi hành án nhưng được khấu trừ thời 

gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 28/01/2018 đến ngày 06/02/2018. 

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, án phí 

và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu 

lực pháp luật. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 261/QĐ-VC3-V1 ngày 

14/11/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh quyết định: 

1. Kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 94/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 

của Tòa án nhân dân huyện LB, tỉnh Long An. 

2. Đề nghị Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử 

giám đốc thẩm theo hướng hủy và đình chỉ phần tổng hợp hình phạt của Bản án sơ 

thẩm. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

[1] Nguyễn Ngọc L cùng các đối tượng khác có hành vi lén lút đột nhập vào 

phòng trọ, lấy cắp tài sản của ông Huỳnh Văn N gồm 01 xe mô tô hiệu Winner biển 

số 66F1-85*.**, 01 điện thoại di động hiệu Vivo, số tiền 3.000.000 đồng. Tổng giá 

trị tài sản bị chiếm đoạt là 37.000.000 đồng. Tòa án nhân dân huyện LB, tỉnh Long 

An xét xử áp dụng điểm a khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn 

Ngọc L 02 năm 06 tháng tù là có căn cứ, đúng pháp luật. Tuy nhiên, Tòa án nhân 

dân huyện LB, tỉnh Long An áp dụng khoản 2 Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật 

Hình sự, tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2018/HS-ST ngày 

06/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện LB, tỉnh Long An đã xử phạt bị cáo 
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Nguyễn Ngọc L 01 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” nhưng cho hưởng án treo; 

buộc bị cáo Nguyễn Ngọc L chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 03 năm 06 

tháng tù là không đúng quy định của pháp luật; bởi lẽ:  

[1.1] Sau khi Bản án hình sự sơ thẩm số 86/2018/HS-ST ngày 06/11/2018 

của Toà án nhân dân huyện LB, tỉnh Long An có hiệu lực pháp luật, ngày 

07/12/2018, Toà án nhân dân huyện LB có Quyết định số 136/2018/QĐ/CA thi 

hành án phạt tù cho hưởng án treo đối với Nguyễn Ngọc L. Ngày 11/12/2018, Toà 

án nhân dân huyện LB giao quyết định thi hành án cho Nguyễn Ngọc L. Sau khi 

nhận quyết định thi hành án, L đã đi khỏi nơi tạm trú (Nhà trọ NA thuộc Khu phố 

*, thị trấn LB), không xin phép Ủy ban nhân dân thị trấn LB (Biên bản xác minh 

ngày 12/01/2019). Ngày 22/02/2019, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện 

LB có Công văn số 02/CQ-THAHS gửi Tòa án nhân dân huyện LB trao đổi về việc 

người được hưởng án treo không có tạm trú hay lưu trú tại Nhà trọ NA thuộc khu 

phố *, thị trấn LB (là chỗ ở L khai báo trong quá trình điều tra, xét xử) nhưng Công 

an thị trấn LB, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện LB không lập biên bản 

vi phạm nghĩa vụ của người được hưởng án treo, để đề nghị Tòa án nhân dân huyện 

LB ra quyết định buộc L phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo (quy định tại khoản 2 Điều 10, Điều 11 Nghị quyết số 02/VBHN-TANDTC 

ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao).  

[1.2] Mặt khác, từ ngày 06/11/2018 đến ngày 02/02/2023, Công an thị trấn 

LB không nhận được quyết định thi hành án phạt tù cho hưởng án treo đối với 

Nguyễn Ngọc L (Biên bản xác minh ngày 03/02/2023); Cơ quan Thi hành án hình 

sự Công an huyện LB không triệu tập L đến trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn LB để 

cam kết việc chấp hành án, không có hồ sơ, không mở sổ theo dõi quyết định thi 

hành án phạt tù cho hưởng án treo đối với Nguyễn Ngọc L (Biên bản xác minh 

ngày 02/02/2023). Toà án cũng không ra quyết định buộc Nguyễn Ngọc L phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Ngoài ra, trong thời gian 

02 năm thử thách của án treo (từ ngày 06/11/2018 đến 06/11/2020), không có căn 

cứ, chứng minh Nguyễn Ngọc L phạm tội mới; đến ngày 10/4/2021, Nguyễn Ngọc 

L mới có hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

[2] Như vậy, có căn cứ xác định khi thay đổi nơi cư trú nhưng Nguyễn Ngọc 

L không báo với chính quyền địa phương nơi giám sát, giáo dục đã vi phạm nghĩa 

vụ của người được hưởng án treo được quy định tại Điều 87 Luật Thi hành án hình 

sự. Tuy nhiên, các cơ quan có trách nhiệm được giao giám sát, giáo dục người được 

hưởng án treo đã không thực hiện đầy đủ và đúng các quy định tại các Điều 85, 86, 

91, 92, 93 Luật Thi hành án hình sự và các Điều 10, 11 Nghị quyết số 02/VBHN-

TANDTC ngày 07/9/2022 của Tòa án nhân dân tối cao. 

[3] Từ những nhận định trên, có căn cứ để chấp nhận quyết định kháng nghị 

giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh.  

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 382, khoản 5 Điều 388, Điều 393 và Điều 395 Bộ luật Tố 

tụng hình sự;  

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 261/QĐ-VC3-V1 

ngày 14/11/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 94/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa 

án nhân dân huyện LB, tỉnh Long An, như sau:  

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h 

khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 38, Điều 50, Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị 

cáo Nguyễn Ngọc L 02 năm 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

- Hủy và đình chỉ phần tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số 

86/2018/HS-ST ngày 06/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện LB, tỉnh Long An đã 

xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc L 01 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” nhưng cho 

hưởng án treo, buộc bị cáo Nguyễn Ngọc L chấp hành hình phạt chung của 02 bản 

án là 03 năm 06 tháng tù. 

3. Các quyết định khác tại Bản án hình sự sơ thẩm số 94/2023/HS-ST ngày 

26/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện LB, tỉnh Long An không bị hủy, sửa theo thủ 

tục giám đốc thẩm tiếp tục có hiệu lực pháp luật.  

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 

ra quyết định. 

 

Nơi nhận: 
- TADNCC tại Tp. Hồ Chí Minh (lưu hồ sơ vụ án);  

- VKSNDCC tại Tp. Hồ Chí Minh 

- TAND huyện LB, tỉnh Long An; 

- VKSND huyện LB, tỉnh Long An;  

- Cơ quan THAHS, Công an H. LB,  

   tỉnh Long An;  

- Chi cục THADS H. LB, T. Long An;   

- UBND thị trấn LB, H. LB, T. Long An; 

- Bị cáo; 

- Lưu: PLTHS, GĐKTI, HS, THS (NVM). 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN  

  PHÓ CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

 

    

Bùi Đức Xuân 


